ANCOL

Câu 1-B14: Ancol nào sau đây có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm –OH?
A. Propan-1,2-điol.        B. Glixerol.                    C. Ancol etylic.             D. Ancol benzylic.
Câu 2-A13: Ứng với công thức phân tử C4H10O có bao nhiêu ancol là đồng phân cấu tạo của nhau?
	A. 3	B. 5	C. 4	D. 2
Câu 3-A14: Ancol X no, mạch hở, có không quá 3 nguyên tử cacbon trong phân tử. Biết X không tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường. Số công thức cấu tạo bền phù hợp với X là
A. 5.                               B. 3.                               C. 4.                               D. 2.
Câu 4-B09: Cho các hợp chất sau:
(a) HOCH2-CH2OH.                (b) HOCH2-CH2-CH2OH. 		(c) HOCH2-CH(OH)-CH2OH.       
(d) CH3-CH(OH)-CH2OH.      (e) CH3-CH2OH.                            (f) CH3-O-CH2CH3.
Các chất đều tác dụng được với Na, Cu(OH)2 là:
A. (a), (b), (c).               B. (c), (d), (f).                C. (a), (c), (d).               D. (c), (d), (e).
Câu 5-B12 : Hiđrat hóa 2-metylbut-2-en (điều kiện nhiệt độ, xúc tác thích hợp) thu được sản phẩm chính là
A. 2-metylbutan-2-ol.   B. 3-metylbutan-2-ol.    C. 3-metylbutan-1-ol.   D. 2-metylbutan-3-ol.
Câu 6-A10: Anken X hợp nước tạo thành 3-etylpentan-3-ol. Tên của X là
A. 3-etylpent-3-en.        B. 2-etylpent-2-en.        C. 3-etylpent-2-en.        D. 3-etylpent-1-en.
Câu 7-A12: Trong ancol X, oxi chiếm 26,667% về khối lượng. Đun nóng X với H2SO4  đặc thu được anken Y. Phân tử khối của Y là
A. 42.                            B. 70.                             C. 28.                            D. 56.



Câu 8-B12 : Cho dãy chuyển hóa sau:   CaC2  X  Y  Z
Tên gọi của X và Z lần lượt là:
A. axetilen và ancol etylic.                                  B. axetilen và etylen glicol.
C. etan và etanal.                                                 D. etilen và ancol etylic.
Câu 9: Đun nóng một rượu no, đơn chức X với H2SO4 đặc thu được một chất Y. X có tỷ khối hơi so với Y nhỏ hơn 1. Y là
 A. ete.                          B. anken.                              C. metan.                        D. etan. 
Câu 10: Cho 204,24 gam 1 ankanol X phản ứng hoàn toàn với Na dư thu được 30,912 lít H2 (đktc). Vậy X là
	A. CH3OH.	B. C2H5OH.	C. C3H7OH.		D. C4H9OH.
Câu 11: Cho 204,24 gam 1 ankanol X phản ứng vừa đủ với Na thu được H2 và 344,655 gam muối. Vậy X là
	A. CH4O.	B. C2H6O.	C. C3H8O.		D. C4H10O.
Câu 12: Đốt cháy một lượng ancol no đơn chức, mạch hở A thu được 15,4gam CO2 và 9,45 gam H2O. Tìm
Công thức phân tử của A ?
Câu 13-A10: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng, thu được
3,808 lít khí CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Giá trị của m là
A. 5,42.                         B. 5,72.                          C. 4,72.                         D. 7,42.
Câu 14-B07: X là một ancol (rượu) no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần 5,6 gam oxi, thu
được hơi nước và 6,6 gam CO2. Công thức của X là (cho C = 12, O = 16)
A. C3H5(OH)3.              B. C3H7OH.                   C. C3H6(OH)2.              D. C2H4(OH)2.
Câu 15: Dãy gồm các chất đều phản ứng được với C2H5OH là:
A. Na, CuO, HBr                   B. NaOH, CuO, HBr                  C. Na, HBr, Mg                D. CuO, HBr, K2CO3
Câu 16: Theo danh pháp IUPAC, hợp chất HOCH(CH3)CH2CH(CH3)2 có tên gọi là:
A. 4-metylpentan-2-ol                          B. 2-metylpentan-2-ol           
C. 4,4-đimetylbutan-2-ol                      D. 1,3-đimetylbutan-1-ol
Câu 17: Thuốc thử để phân biệt glixerol, etanol và phenol là:
A. Na, dung dịch brom                                              B. Dung dịch brom, Cu(OH)2
C. Cu(OH)2, dung dịch NaOH                                   D. Dung dịch brom, quì tím
Câu 18-B07: Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là:
A. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na.	
B. nước brom, anhiđrit axetic, dung dịch NaOH. 
C. nước brom, anđehit axetic, dung dịch NaOH. 		
D. nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH.
Câu 19-A13: Phenol phản ứng được với dung dịch nào sau đây?
	  A. NaCl.	B. KOH.	C. NaHCO3.	D. HCl.
Câu 20-A14: Phenol (C6H5OH) không phản ứng với chất nào sau đây?
A. Na.                            B. NaOH.                       C. NaHCO3.                   D. Br2.
Câu 21- B14: Số đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C8H10O, chứa vòng benzen, tác dụng được với Na, không tác dụng với dung dịch NaOH là
A. 6.                               B. 5.                               C. 4.                               D. 3.
Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn 81,696 gam 1 ancol no, đơn chức, mạch hở X cần hết 5,328 mol O2. Vậy X là
	A. CH4O.	B. C2H6O.	C. C3H8O.		D. C4H10O.
Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn 1 ancol đơn chức no mạch hở X nhận thấy VO2 phản ứng = VH2O (đktc). Vậy X là
	A. CH4O.	B. C2H6O.	C. C3H8O.		D. C4H10O.
Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn 1 ancol no, đơn chức, mạch hở X cần hết 13,44 lít O2 (đktc) thu được CO2 và 9 gam H2O. Vậy X là
	A. CH4O.	B. C2H6O.	C. C3H8O.		D. C4H10O.





































Câu 1: Trong các chất sau, chất nào tác dụng được với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam
A. Butan-1-ol                                  	B. Glixerol
C. Propan-1,3-điol                          	D. Cả B và C
Câu 2: (CĐ-2010). Ứng với công thức phân tử C3H6O có bao nhiêu hợp chất mạch hở bền khi tác dụng với khí H2 (xúc tác Ni, t0) sinh ra ancol?   
A. 3 			B. 4 			C. 2			D. 1 
Câu 3: Có bao nhiêu đồng phân C5H12O bị oxi hóa thành anđehit?
A. 2               B. 3                      C. 4                      D. 5  
Câu 4: Chọn cụm từ đúng nhất để điền vào chỗ trống sau:
Nhiệt độ sôi của rượu cao hơn hẳn nhiệt độ sôi của ankan tương ứng là vì giữa các phân tử rượu tồn tại..........
A. Liên kết cộng hóa trị.              B. Liên kết hiđro.	       C. Liên kết cho nhận.                     D. Liên kết ion.
Câu 5: Đun nóng hỗn hợp 3 ancol no, đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thì có thể thu được tối đa bao nhiêu ete?
A. 3                  B. 4                  C. 5                    D. 6
Câu 6: Thuốc thử để phân biệt glixerol, etanol và phenol là:
A. Na, dung dịch brom                                              B. Dung dịch brom, Cu(OH)2
C. Cu(OH)2, dung dịch NaOH                                   D. Dung dịch brom, quì tím
Câu 7: Công thức cấu tạo đúng của 2,2- đimetyl butan -1-ol là:
A. (CH3)3C-CH2-CH2-OH                        B. CH3-CH2-C(CH3)2-CH2-OH
C. CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-OH      D. CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-OH
Câu 8: Rượu nào sau đây không tồn tại?
A. CH2=CH-OH             B. CH2=CH-CH2OH.               C. CH3CH(OH)2.           D. Cả A,,C.
Câu 9: Dùng 1 hóa chất duy nhất hãy phân biệt  dung dịch phenol và rượu benzylic. 
A. NaHCO3            B. Na                 C. dung dịch brom             D. H2O
Câu 10: Cho các chất sau: phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri hiđroxit. Số cặp chất tác dụng được với nhau là		A. 4.               B. 3.                   C. 2.                               D. 1. 
Câu 11: (CD-07-A): Có bao nhiêu rượu (ancol) bậc 2, no, đơn chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau mà phân tử của chúng có phần trăm khối lượng cacbon bằng 68,18%?
A. 2.  				B. 3.  				C. 4.  				D. 5.
Câu 12: Chỉ ra chất tách nước tạo 1 anken duy nhất:
A.metanol; etanol; butan -1-ol.		       	B.Etanol; butan -1,2- diol; 2-metyl propan-1-ol
C.Propan-2-ol; butan -1-ol; pentan -3-ol.              D.Propanol-1; 2 metyl propan-1-ol; 2,2 dimetyl propan -1-ol.
Câu 13-B08: Đun nóng một rượu (ancol) đơn chức X với dung dịch H2SO4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y, tỉ khối hơi của X so với Y là 1,6428. Công thức phân tử của Y là
A. C3H8O.                     B. C4H8O.                      C. C2H6O.                     D. CH4O.
Câu 14(CD-08-A): Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) đa chức, mạch hở X, thu được H2O và CO2 với tỉ lệ số mol tương ứng là 3:2. Công thức phân tử của X là 
A. C2H6O2.  		B. C2H6O.  		C. C3H8O2.  		D. C4H10O2.
Câu 15 (CD-07-A): Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) X thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 4. Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy X bằng 1,5 lần thể tích khí CO2 thu được (ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của X là    A. C3H8O3.  		B. C3H4O.  			C. C3H8O2.  			D. C3H8O.
Câu 16 (CD-08-A): Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai rượu (ancol) X và Y là đồng đẳng kế tiếp của nhau, thu được 0,3 mol CO2 và 0,425 mol H2O. Mặt khác, cho 0,25 mol hỗn hợp M tác dụng với Na (dư), thu được chưa đến 0,15 mol H2. Công thức phân tử của X, Y là: 
A. C2H6O2, C3H8O2.  		B. C2H6O, CH4O.  		C. C3H6O, C4H8O.  		D. C2H6O, C3H8O.
Câu 17: Chia một lượng hỗn hợp hai ancol no, đơn chức thành hai phần bằng nhau:
- Phần 1 đem đốt cháy hoàn toàn thu được 2,24 l CO2 (đktc)
- Phần 2 đem tách nước hoàn toàn thu được hỗn hợp hai anken. 
Đốt cháy hoàn toàn hai anken thu được bao nhiêu gam nước?
              A. 1,2g             B. 1,8g               C. 2,4g         D. 3,6g  
Câu 18:  A, B là hợp chất thơm có cùng công thức phân tử C7H8O. A tác dụng được với Na, NaOH, B không tác dụng được với Na và NaOH. Công thức cấu tạo của A, B lần lượt là:
A. C6H5CH2OH và C6H5OCH3                    	B. HOC6H4CH3 và C6H5OCH3
C. C6H5OCH3 và C6H5CH2OH              	D. HOC6H4CH3 và C6H5CH2OH 
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